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KẾ HOẠCH
Về việc tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020


	Thực hiện Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 47/KH-CCCNTY ngày 10/3/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020. 
Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020. UBND xã Vinh Hưng xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU:
- Tổ chức tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao, không để người bị mắc bệnh dại do chó, mèo cắn.
- Phấn đấu 100% chó, mèo được tiêm phòng vắc xin dại; được bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp chó không tiêm phòng; nghiêm cấm thả rong chó nơi công cộng, nơi đông dân cư. 
II. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG:
1. Thời gian tiêm phòng:
Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020; tiêm đồng loạt cho đàn cho mèo trên địa bàn xã, sau đó hàng tháng triển khai tiêm phòng bổ sung.
	2. Nội dung:
a) Công tác tuyên truyền: 
- Đài truyền thanh xã phát trên đài để nhân dân nghe và hiểu biết được để chủ vật nuôi xích nhốt chó mèo lại để Thú y xã tiến hành tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo. Không thả để chó cắn người và xử lý những hộ không chấp hành chủ trương tiêm phòng theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thú y; Cụ thể căn cứ tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Tiểu mục 2 được quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600,000 đồng đến 800,000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh dại cho động vật bắt bược phải tiêm phòng và trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó.
- Cán bộ Thú y xã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống bệnh dại để người nuôi chó nâng cao ý thức tự giác tiêm phòng bệnh dại cho chó nuôi; nuôi chó phải được xích nhốt và không thả rong gây cắn người. 
b) Quy trình kỹ thuật: Thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thú y và nhà sản xuất về loại vắc xin sử dụng là những loại vắc xin an toàn có miễn dịch tốt như Rabisin (Công ty Merial - Pháp), Rabigen - Mono (Công ty Virbac - Pháp). Bảo quản lạnh vắc xin, tiêm đúng quy trình kỹ thuật, vô trùng dụng cụ, kỹ thuật tiêm, vị trí tiêm, kim tiêm (mỗi con/01 kim); giám sát liều lượng, ghi chép sổ sách và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng bệnh dại đầy đủ cho chủ nuôi.
c) Số lượng vắc xin tiêm phòng và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó: Tiêm phòng 100% số chó, mèo trong diện tiêm và 100% được bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó. UBND xã giao chỉ tiêu cụ thể như sau:
	TT
	Thôn
	Tổng đàn
	Thời gian 
tiêm phòng
	Cán bộ tiêm phòng và phụ trách

	1
	Phụng Chánh 1
	53
	01-02/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	2
	Phụng Chánh 2
	62
	03-05/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	3
	Trung Hưng
	21
	06/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	4
	Diêm Trường 2
	42
	07-08/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	5
	Diêm Trường 1
	67
	09-12/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	6
	Lương Viện
	16
	13/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	Tổ chức tiêm vét
	
	14-15/4/2020
	Thú y – Trưởng thôn

	TỔNG CỘNG
	261
	
	


		d) Quản lý chó nuôi:
	- Triển khai công tác quản lý chó nuôi nhằm nắm được tổng đàn chính xác, hạn chế số lượng chó cắn người, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng tỷ lệ tiêm phòng và đánh giá chính xác kết quả tiêm phòng vắc xin dại, phát hiện và ứng phó kịp thời các ca bệnh dại trên đàn chó.
	- Tổ chức quản lý chó nuôi bằng việc thôn trưởng lập danh sách hộ nuôi chó, số lượng chó nuôi, nắm diễn biến tăng giảm đàn báo cáo UBND cấp xã trước khi triển khai tiêm phòng vào 25/3 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có biến động về số hộ nuôi, tổng đàn chó.
	- Theo dõi Giấy chứng nhận tiêm phòng (CNTP): Khi cung ứng vắc xin dại cho các địa phương, cán bộ lập sổ theo dõi số sê-ri Giấy CNTP kèm theo số lượng vắc xin cung ứng để quản lý.
e) Mức thu và phí tiêm phòng: 
		Mức thu dịch vụ tiêm phòng theo quy định tại Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán Thú y và Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật với mức thu 40,000 đồng/01 con chó, mèo.
	III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công chức Văn hóa – Thông tin:
- Tổ chức tuyên truyền tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã. 
- Thông báo thời gian tiêm phòng, mức thu tiêm phòng dại đến các thôn trước 01 ngày để các chủ nuôi chó có kế hoạch bắt chó, giữ (nhốt) chó ở nhà, tránh tình trạng thả rong khi Thú y xã tiêm đến mới đuổi bắt.
2. Thú y xã:
- Thực hiện lịch tiêm phòng theo Kế hoạch tiêm phòng của UBND xã.
- Nắm chắc số chó chưa được tiêm vắc xin có lý do chính đáng để tổ chức tiêm vét, bổ sung; Xử lý những hộ không chấp hành chủ trương tiêm phòng theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y (cụ thể, tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Tiểu mục 2 Vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng).
		- Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng dại chính vụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thu sổ quản lý chó nuôi về nhập dữ liệu vào máy tính để phân tích tình hình và báo cáo công tác phòng chống bệnh dại sau này.
		- Song song với công tác tiêm phòng dại, Thú y xã tổ chức kiểm tra, rà soát lại số lượng trâu, bò, lợn chưa được tiêm vắc xin để tiêm bổ sung trong đợt này.
		- Tổng hợp số liệu hàng ngày báo cáo UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đúng kế hoạch và tiến độ đã được giao.
[bookmark: _GoBack]3. Trưởng thôn.
- Phối hợp để tham gia tiêm phòng
Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020. UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

	Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c);
- Phòng NN&PTNT (b/c);
- TT DV NN huyện (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);	
- TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch – và các Phó Chủ tịch;
- Đài truyền thanh xã (t/h);
- Thú y xã (t/h);                                                 
- Các trưởng thôn (t/h);
- Lưu: VT.                    
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